
STT Tên học sinh Trường Khối Lớp Điểm Giải

1 Phạm Nhật Quân TH Đông Kết Khối 3 3A 300 Nhất

2 Đỗ Duy Tùng Lâm TH Đông Kết Khối 3 3A 300 Nhất

3 Đỗ Hữu Minh Hiếu TH Đông Kết Khối 3 3A 290 Nhất

4 Lê Ngọc Khánh An TH Đông Kết Khối 3 3A 290 Nhất

5 Đỗ Bích Phương TH Đông Kết Khối 3 3A 290 Nhất

6 Đỗ Đình Việt Hùng TH Đông Kết Khối 3 3A 290 Nhất

7 Đỗ Quỳnh Như TH Đông Kết Khối 2 2E 290 Nhất

8 Đỗ Minh Anh TH Đông Kết Khối 1 1E 280 Nhì

9 Đỗ Văn Gia Minh TH Đông Kết Khối 2 2A 280 Nhì

10 Đỗ Quỳnh Hương TH Đông Kết Khối 1 1E 270 Nhì

11 Đỗ Thị Khánh Ngân TH Đông Kết Khối 1 1E 270 Nhì

12 Đỗ Khắc Nhật Hưng TH Đông Kết Khối 2 2A 270 Nhì

13 Nguyễn Đức Nhân TH Đông Kết Khối 2 2A 270 Nhì

14 Đỗ Hoài Anh TH Đông Kết Khối 3 3A 270 Nhì

15 Nguyễn Đức Phong TH Đông Kết Khối 3 3A 270 Nhì

16 Đỗ Hoài An TH Đông Kết Khối 4 4A 270 Nhì

17 Đỗ Khắc Minh Thiện TH Đông Kết Khối 1 1E 260 Ba

18 Vũ Đình Gia Huy TH Đông Kết Khối 1 1E 260 Ba

19 Đỗ Gia Minh TH Đông Kết Khối 1 1E 260 Ba

20 Đỗ Tú Anh TH Đông Kết Khối 2 2A 260 Ba

21 Đỗ Phương Anh TH Đông Kết Khối 2 2A 260 Ba

22 Nguyễn Minh Nhật TH Đông Kết Khối 2 2A 260 Ba

23 Đỗ Ngọc Linh Chi TH Đông Kết Khối 1 1E 250 Ba

24 Nguyễn Nhật Minh TH Đông Kết Khối 1 1E 250 Ba

25 Lê Đức Minh TH Đông Kết Khối 2 2A 250 Ba

26 Lê Nguyễn Hải Thanh TH Đông Kết Khối 1 1E 240 Khuyến khích

27 Đỗ Minh Tâm TH Đông Kết Khối 1 1E 240 Khuyến khích

28 Lê Đình Dương Phong TH Đông Kết Khối 2 2A 240 Khuyến khích

29 Nguyễn Đỗ An Nhiên TH Đông Kết Khối 4 4A 240 Khuyến khích

30 Đỗ Thị Phương Thúy TH Đông Kết Khối 4 4A 240 Khuyến khích

31 Dương Minh Quân TH Đông Kết Khối 5 5C 240 Khuyến khích

32 Đỗ Tuấn Anh TH Đông Kết Khối 5 5A 240 Khuyến khích

33 Đỗ Trọng Anh Minh TH Đông Kết Khối 5 5A 240 Khuyến khích

34 Nguyễn Đỗ An Nhã TH Đông Kết Khối 1 1E 230 Khuyến khích

35 Lê Hoàng Kỳ Duyên TH Đông Kết Khối 1 1E 230 Khuyến khích
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36 Vũ Quỳnh Chi TH Đông Kết Khối 3 3A 230 Khuyến khích

37 Đỗ Trang TH Đông Kết Khối 4 4A 230 Khuyến khích

38 Lê Thị Ngọc Trúc TH Đông Kết Khối 4 4A 230 Khuyến khích

39 Lê Nhã Phương TH Đông Kết Khối 5 5A 230 Khuyến khích

40 Nguyễn Văn Đăng Khoa TH Đông Kết Khối 1 1E 220 Khuyến khích

41 Phạm Đức Duy TH Đông Kết Khối 1 1E 220 Khuyến khích

42 Đỗ Hà Bảo Châu TH Đông Kết Khối 3 3D 220 Khuyến khích

43 Đỗ Ngọc Thảo Nhi TH Đông Kết Khối 3 3B 220 Khuyến khích

44 Đỗ Hoàng Bảo Ngân TH Đông Kết Khối 3 3A 220 Khuyến khích

45 Đỗ Thị Bảo Hà TH Đông Kết Khối 5 5A 220 Khuyến khích




